
Phụ lục 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI TYT 
(Kèm theo công văn số 675/TTYT-KHNV ngày 15 tháng 8 năm 2023 của TTYT huyện Ba Chẽ) 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ. 

2.  Địa chỉ: Khu 4 thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các trạm y tế. 

STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí 

chuyên môn được 

phân công đảm 

nhiệm) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Trạm Y tế Thị trấn 

1 Chạc Văn Tuấn 0004381/QNI-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa tại TYT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Trưởng trạm 

2 Trương Hoài Nam 0004520/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại TYT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Phó trưởng trạm 

3 Nguyễn Thị Linh Chi 0004573/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng  

theo chức danh quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng 

 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí 

chuyên môn được 

phân công đảm 

nhiệm) 

4 Phùn Văn cảnh 0008675/QNI-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu; Khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm Y tế 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sĩ đa khoa 

Trạm Y tế xã Lương Mông 

1 Triệu A Say 001062/QNI-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa tại TYT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Trưởng trạm 

2 Hoàng Văn Thái 0004647/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng 

theo chức danh quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT – BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên bộ BYT Và BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng 

3 Vi Thị Hằng 0008671/QNI-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu; Khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm Y tế 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sĩ đa khoa 

4 Đặng Thị Lan 0008676/QNI-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu; Khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm Y tế 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sĩ đa khoa 

 

5 Trần Quang Khai   

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nữ hộ sinh 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí 

chuyên môn được 

phân công đảm 

nhiệm) 

Trạm Y tế xã Thanh Sơn 

1 Nịnh Thị Dần 0003499/QNI-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Trưởng trạm 

2 Hoàng Bích Ngọc 0001387/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng 

theo chức danh quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên bộ BYT Và BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng 

3 Nguyễn Thị Yến 0004533/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Hộ sinh theo 

chức danh quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên bộ BYT Và BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nữ Hộ sinh 

4 Trần Thị Hương 0008680/QNI-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu; Khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm Y tế 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sĩ đa khoa 

5 Nguyễn Văn Hải 0004649/QNI-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu; Khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm Y tế 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sĩ đa khoa 

Trạm Y tế xã Đồn Đạc 

1.  Nguyễn Thị Thắng 0004523/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

Trạm Y tế; Siêu âm ổ bụng, điện tim. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Trưởng trạm 

2.  Nịnh Văn lợi 0004527/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

Trạm Y tế. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Phó trưởng trạm 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí 

chuyên môn được 

phân công đảm 

nhiệm) 

3.  Nguyễn Thị Anh 0004529/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

Trạm Y tế. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sĩ đa khoa 

4.  Hoàng Thị Đỗ 0004526/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

theo chức danh quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của liên bộ Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng 

5.  Triệu Thị Nga 0004472/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

theo chức danh quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của liên bộ Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nữ hộ sinh 

6.  Hoàng Văn Mạc 0008670/QNI-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu; Khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm Y tế 

theo Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sĩ 

Trạm Y tế xã Minh Cầm 

1.  Phạm Văn Huynh 00004534/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

Trạm Y tế. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Trưởng trạm 

2.  Đinh Thị Phương 00004535/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

Trạm Y tế. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Phó trưởng trạm 

3.  Vi Thị Hương 00004379/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Nữ hộ sinh 

theo chức danh quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT – BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên bộ BYT Và BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nữ hộ sinh 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí 

chuyên môn được 

phân công đảm 

nhiệm) 

4.  Linh Thị Hòa 0008601/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạnh IV theo chức danh quy định tại 

thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bọ Y 

tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng 

Trạm Y tế xã Nam Sơn 

1. 1 Hoàng Văn Ba 0004651/QNI-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Trưởng trạm 

2. 2 Nguyễn Thị Nguyệt 00043889/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng 

theo chức danh quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT – BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên bộ BYT Và BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Điều dưỡng 

3. 3 Tô Thị Hạnh 0004528/QNI-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Phó trưởng trạm 

4. 4 Kiều Thị Thủy 0004650/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Nữ hộ sinh 

theo chức danh quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT – BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên bộ BYT Và BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Nữ hộ sinh 

5.  Trần Thị Tuyền 0008669/QNI-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu; Khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm Y tế 

theo Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 0 7h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sĩ đa khoa 

Trạm Y tế xã Đạp Thanh 

1 Hoàng Thị Trình 0004383/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

Trạm y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Phó trưởng trạm 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí 

chuyên môn được 

phân công đảm 

nhiệm) 

2 Bùi Thị Chiên 0004532/QNI-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Y sĩ đa khoa 

3 Hoàng Văn Thắng 0004522/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

Trạm y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Y sĩ đa khoa 

4 Hoàng Thị Chiên 0004376/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Hộ sinh theo 

chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nữ hộ sinh 

 

5 Phạm Thị Thắm   

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Nữ hộ sinh 

6 Đặng Thị Hải   

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Nữ hộ sinh 

7 Bàn Thị Thủy 0004377/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng 

theo chức danh quy định tại thông tư 

của liên Bộ Y tế và Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Điều dưỡng 

8 Lục Văn Vinh 0008677/QNI-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu; Khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm Y tế 

theo Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Y sĩ đa khoa 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí 

chuyên môn được 

phân công đảm 

nhiệm) 

Trạm Y tế xã Thanh Lâm 

1 Nịnh Thị Hải 0004384/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền tại Trạm y tế. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Phó trưởng trạm 

2 Phạm Thị Vân Anh 0003501/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng 

theo chức danh quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT – BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của liên bộ Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Điều dưỡng 

3 Lương Thị Vân 0004524/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Hộ sinh theo 

chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của liên bộ Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Nữ hộ sinh 

4 Trương văn Dũng 0008678/QNI-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu; Khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm Y tế 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Y sĩ đa khoa 

5 Trương Thị Thu 0008679/QNI-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu; Khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm Y tế 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 12h00, 

13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 
Y sĩ đa khoa 
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